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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm):  Hãy chọn câu trả lời đúng nhất  

Câu 1: Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở vùng nào? 

 A. Ven Thái Bình Dương. B. Ven vịnh Mê-hi-cô. 

 C. Ven Đại Tây Dương. D. Khu vực Trung tâm. 

Câu 2: Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là gì? 

 A. Cháy rừng. B. Ô nhiễm môi trường. 

 C. Biến đổi khí hậu. D. Con người khai thác quá mức. 

Câu 3: Nguyên nhân chính nào làm cho hoang mạc, bán hoang mạc và xa van là cảnh quan phổ 

biến ở châu Phi?  

 A. Các dòng biển nóng chạy ven bờ. B. Hình dạng khối lớn. 

 C. Địa hình cao. D. Khí hậu khô nóng. 

Câu 4: Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là 

 A. sự kết nối giữa các ngân hàng lớn với nhau. 

 B. nhiều ngân hàng được nối với nhau qua mạng. 

 C. sự sáp nhập cuả các ngân hàng lại với nhau. 

 D. triệt tiêu các ngân hàng nhỏ. 

Câu 5: Nước nằm giữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là 

 A. Thụy Sĩ. B. Ai-len. C. Na Uy. D. Bỉ. 

Câu 6: Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm Hoa Kì là 

 A. cận nhiệt đới và ôn đới. B. cận nhiệt đới và cận xích đạo. 

 C. hoang mạc và ôn đới lục địa. D. ôn đới lục địa và hàn đới. 



2 
 

Câu 7: Các loại khoáng sản của LB Nga có trữ lượng lớn đứng đầu thế giới là 

 A. Dầu mỏ, than đá. B. Quặng kali, quặng sắt. 

 C. Khí tự nhiên, than đá. D. Quặng sắt, dầu mỏ. 

Câu 8: Nguồn tài nguyên nào quan trọng nhất ở khu vực Tây Nam Á? 

 A. Than và uranium. B. Dầu mỏ và khí tự nhiên. 

 C. Sắt và dầu mỏ. D. Đồng và kim cương. 

Câu 9: Kinh tế nhiều quốc gia Mĩ La tinh đang từng bước được cải thiện chủ yếu là do 

 A. không còn phụ thuộc vào nước ngoài. 

 B. cải cách ruộng đất triệt để. 

 C. san sẻ quyền lợi của các công ti tư bản nước ngoài. 

 D. tập trung củng cố bộ máy nhà nước. 

Câu 10: Dân số châu Phi tăng rất nhanh là do nguyên nhân nào? 

 A. Tỉ suất gia tăng cơ giới lớn. B. Quy mô dân số đông nhất thế giới. 

 C. Tỉ suất tử thô rất thấp. D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao. 

Câu 11: Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên hàng đầu là các hoạt động 

 A. tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. B. hành chính công, giáo dục, y tế. 

 C. du lịch, ngân hàng, y tế. D. bảo hiểm, giáo dục, y tế. 

Câu 12: Ý nào biểu hiện rõ nhất vị trí chiến lược của khu vực Tây Nam Á? 

 A. Giáp với nhiều biển và đại dương B. Nằm ở ngã ba của ba châu lục. 

 C. Có nền văn minh rực rỡ từ xưa. D. Đa dạng tôn giáo và chủng tộc. 

Câu 13: Điểm giống nhau về mặt xã hội của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là gì? 

 A. Phần lớn dân cư theo đạo Ki-tô. B. Giàu tài nguyên dầu mỏ. 

 C. Đông dân và gia tăng dân số cao D. Xung độ sắc tộc, tôn giáo. 

Câu 14: Xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm 

giải quyết là 

 A. khai thác và sử dụng tài nguyên. B. thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

 C. tự chủ về kinh tế. D. nhu cầu đi lại giữa các nước. 

Câu 15: Về mặt tự nhiên, khu vực Tây Nam Á và Trung Á có chung đặc điểm nào? 

 A. Nằm ở vĩ độ cao. B. Có khí hậu khô hạn. 

 C. Giàu tài nguyên rừng. D. Giàu tài nguyên thủy sản. 

Câu 16: Điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc ở Mĩ La tinh là gì? 

 A. Có nguồn lương thực dồi dào và khí hậu lạnh. 

 B. Có nhiều đồng cỏ và khí hậu nóng ẩm. 

 C. Ngành công nghiệp chế biến phát triển. 

 D. Nguồn thức ăn công nghiệp dồi dào. 

Câu 17: Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng được biểu hiện ở lĩnh 

vực nào sau đây? 

 A. Xây dựng. B. Nông nghiệp. C. Dịch vụ. D. Công nghiệp. 

Câu 18: Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU? 

 A. Kinh tế. B. Luật pháp. C. Nội vụ. D. Chính trị. 

Câu 19: Khoáng sản vàng, đồng, bôxit, chì của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào? 

 A. Vùng phía Tây.                                    B. Vùng phía Đông. 

 C. Vùng Trung tâm. D. Bán đảo A-la-xca và quần đảo Ha-oai. 
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Câu 20: Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả 

nhiệt đới là 

 A. thị trường tiêu thụ. B. có nhiều loại đất khác nhau. 

 C. có khí hậu nhiệt đới. D. có nhiều cao nguyên. 

Câu 21: Trong cơ cấu ngành công nghiệp của Hoa Kì, các ngành nào có tỉ trọng ngày càng tăng? 

 A. Luyện kim, hàng không – vũ trụ. B. Dệt, điện tử. 

 C. Hàng không - vũ trụ, điện tử. D. Dệt may, đồ nhựa, điện tử. 

Câu 22: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để 

 A. tăng cường đầu tư dịch vụ giữa các khu vực. 

 B. thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

 C. hạn chế khả năng tự do hóa thương mại. 

 D. bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên. 

Câu 23: Việc dân số thế giới tăng nhanh đã 

 A. làm cho chất lượng cuộc sống ngày càng tăng. 

 B. thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế. 

 C. làm cho tài nguyên suy giảm và ô nhiễm môi trường. 

 D. thúc đẩy giaó dục và y tế phát triển. 

Câu 24: Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là 

 A. thúc đẩy tự do hóa thương mại.       B. tăng cường liên kết giữa các khối kinh tế. 

 C. giải quyết xung đột giữa các nước.   D. củng cố thị trường chung Nam Mĩ. 

Câu 25: Đặc điểm nào sau đây thể hiện rõ nhất LB Nga là một đất nước rộng lớn? 

 A. Nằm ở cả châu Á và châu Âu.          B. Đất nước trải dài trên 11 múi giờ. 

 C. Giáp với Bắc Băng Dương và nhiều nước.  D. Có nhiều kiểu khí hậu khác nhau. 

 

Cho bảng số liệu: 

Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới năm 2014 

Chỉ số EU Hoa Kì Nhật Bản 

Số dân ( triệu người) 507,9 318,9 127,1 

GDP ( tỉ USD) 18517 17348 4596 

Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP (%) 42,7 13,5 17,7 

Tỉ trọng xuất khẩu của thế giới (%) 33,5 9,8 3,6 

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi từ 26 đến 28: 

Câu 26. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dân,GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản năm 2014 là: 

A. Biểu đồ đường.                                            B. Biểu đồ tròn. 

C. Biểu đồ cột ghép (gộp nhóm).                     D. Biểu đồ miền. 

Câu 27. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng xuất khẩu trong GDP của EU, Hoa Kì và Nhật Bản 

năm 2014 là: 

A. Biểu đồ kết hợp.                                         B. Biểu đồ tròn . 

C. Biểu đồ đường.                                           D. Biểu đồ miền. 

Câu 28. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng xuất khẩu so với thế giới của EU, Hoa Kì và Nhật 

Bản năm 2014 là: 

A. Biểu đồ đường.                                         B. Biểu đồ tròn. 

C. Biểu đồ cột.                                                 D. Biểu đồ miền. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm): (Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra) 

        Cho bảng số liệu: 

Giá trị tổng sản phẩm trong nước và số dân của Liên bang Nga các năm 2010-2015 

 

Năm 2000 2010 2015 

GDP (tỉ USD) 259,7 1524,9 1326,0 

Số dân (triệu người) 145,6 143,2 144,3 

 

1. Hãy tính bình quân GDP trên người của LB Nga các năm trên. 

2. Vẽ biểu đồ thể hiện GDP và dân số của LB Nga giai đoạn trên và rút ra nhận xét cần thiết. 

 

 

 

--------- HẾT ---------- 

 


